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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Rừng - lá phổi của hành tinh. Rừng không chỉ là nơi cung cấp nhiều 

loại lâm sản quý và là nguồn nguyên liệu cho một số ngành công nghiệp. Vai 

trò quan trọng nhất của rừng đối với trái đất với đời sống con người là vai trò 

điều hòa khí hậu. Rừng có ảnh hưởng đến sự bốc hơi nước ở môi trường xung 

quanh và giữ cân bằng nồng độ oxi trong khí quyển. Rừng không chỉ cung 

cấp oxi mà còn có tác dụng lọc không khí, làm cho không khí trong lành. 

Rừng hấp thụ một lượng lớn khí CO2 trong khí quyển, làm giảm các tác nhân 

gây ra Hiệu ứng nhà kính. 

Ngoài ra, Rừng có vai trò quan trọng trong việc hạn chế xói mòn đất, 

nhất là xói mòn trên sườn đất dốc, Có thể nói Rừng là tài nguyên vô cùng quý 

giá của mỗi quốc gia, Rừng quan trọng là vậy! Nhưng con người chúng ta lại 

đang khai thác Rừng một cách quá mức, tất cả chỉ vì lợi ích kinh tế. Vì cái lợi 

trước mắt, con người chúng ta sẵn sàng hủy hoại môi trường sống của mình. 

Đất là một thành phần quan trọng của hệ sinh thái rừng và là một trong 

những yếu tố hình thành quần thể rừng. Đất có quá trình phát sinh và phát 

triển phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong đó có khí hậu, đá mẹ, thực vật, tuổi địa 

chất và hoạt động của con người. Đất và quần thể rừng có mối quan hệ hữu cơ 

chặt chẽ vì đất vừa là yếu tố hình thành rừng, có vai trò quan trọng trong quá 

trình sinh trưởng của rừng, đồng thời chịu ảnh hưởng trực tiếp của thảm thực 

vật rừng tạo nên độ phì đất rừng, độ phì đó  ch ính  là nhân tố tổng hợp 

được quy định bởi nhiều yếu tố như: Thành phần cơ giới, cấu tượng đất, 

độ ẩm, độ thoáng khí, độ dày tầng đất, đặc điểm hoá tính. Do đó độ phì ảnh 

hưởng đến nhiều mặt của hệ sinh thái rừng nói riêng cũng như thảm thực 

vật nói chung. Đất càng tốt thì độ phì càng cao. Ngược lại thảm thực vật sẽ 

có tác dụng trở lại với đất một cách rất tích cực, nó thúc đẩy cho đất nhanh 

chóng tăng được độ phì nhiêu của đất [41]. 
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Theo thống kê trước kia trái đất có diện tích diện tích rừng chiếm khoảng 

6 tỉ ha thì nay đã giảm xuống còn 4,4 tỉ ha vào năm 1958, 3,8 tỉ ha vào năm 

1973. Hiện nay diện tích rừng chỉ còn khoảng 2,9 tỉ ha. Các nhà khoa học đã 

cảnh báo rằng hàng năm thế giới sẽ mất đi trung bình 16,7 triệu ha rừng nếu 

tiếp tục đà này thì trong vòng 166 năm tới trên trái đất sẽ không còn rừng nữa 

[39]. Diện tích rừng bị giảm một cách nhanh chóng như vậy nguyên nhân chính 

là do tác động trực tiếp hoặc gián tiếp của con người cũng như những biến đổi 

của thiên nhiên đã làm cho đất rừng ngày càng bị suy thoái.  

Ở nước ta Đảng và nhà nước luôn chú trọng tới vấn đề bảo vệ và phục 

hồi lại rừng nói riêng cũng như phục hồi thảm thực vật nói chung, do chúng ta 

trong những năm qua quá trình khai thác quá mức tài nguyên rừng cùng với 

phong tục tập quán lạc hậu của các địa phương như: Du canh du cư, đốt rừng 

làm nương rẫy và sự phát triển của ngành chăn nuôi gia súc đã làm cho diện 

tích rừng nước ta ngày càng bị thu hẹp. Theo số liệu thống kê năm 1943 độ 

che phủ rừng ở nước ta là 43%, đến năm 1993 chỉ còn 26%. Mặc dù năm 

1999 con số này đã tăng lên 33,2% nhưng vẫn chưa đảm bảo mức an toàn 

sinh thái cho sự phát triển bền vững của đất nước.  

Khi có những nghiên cứu sâu hơn về tính chất lý, hóa và vi sinh vật 

của đất, qua đó có thể thấy được ảnh hưởng của thảm thực vật tới đất rừng, 

ta sẽ đưa ra được những phương pháp nhằm mục đích phục hồi lại hệ sinh 

thái rừng và sử dụng đất một cách hợp lí trên quan điểm sinh thái và phát 

triển bền vững. Đồng thời đề xuất những biện pháp để cải tạo những nơi đất 

bị xói mòn, bạc màu, nhanh chóng phủ xanh đất trống đồi trọc. Với lý do 

như vậy chúng tôi chọn đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng của thảm thực vật 

đến một số tính chất lý, hóa học và vi sinh vật đất ở xã Phúc Xuân, thành 

phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên”. 
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2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Phân loại thảm thực vật theo khung phân loại của UNESCO (1973), 

xác định các giai đoạn phát triển của thảm thực vật, cấu trúc hình thái các 

kiểu thảm thực vật tại khu vực nghiên cứu. 

- Xác định được những tính chất vật lý, hóa học và vi sinh vật cơ bản 

của đất dưới các kiểu thảm thực vật nghiên cứu, trên cơ sở đó bước đầu đánh 

giá được tác dụng bảo vệ đất chống xói mòn và rửa trôi các chất dinh dưỡng 

trong đất, nâng cao độ phì của từng kiểu thảm thực vật. 

- Đề xuất những biện pháp lâm sinh phù hợp cho một số kiểu thảm 

nhằm nâng cao khả năng phục hồi rừng, tăng độ che phủ, góp phần vào việc 

vừa có tác dụng bảo vệ môi trường nói chung và môi trường đất nói riêng, 

vừa tạo ra giá trị kinh tế phục vụ cho cuộc sống con người. 

3. Phạm vi nghiên cứu 

Đề tài được thực hiện trong thời gian từ 1 năm (2011-2012) tại xã Phúc 

Xuân - Thành phố Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên. Do điều kiện hạn chế về 

thời gian và không có kinh phí hỗ trợ, đề tài chỉ tập trung nghiên cứu:  

Một số các kiểu thảm thưc vật; ảnh hưởng của chúng đến sự thay đổi 

tính chất lý, hóa học và vi sinh học cơ bản của đất. Đề tài không nghiên cứu 

sự tác động trở lại của các yếu tố môi trường đất đến các kiểu thảm thực vật. 

Các khu vực chọn nghiên cứu thuộc xã Phúc Xuân đều có những đặc 

điểm tương đối đồng nhất như: đá mẹ, địa hình, hướng phơi, sự tác động của 

con người và động vật… 

4. Đóng góp của luận văn 

Đưa ra các dẫn liệu định lượng góp phần làm sáng tỏ mối quan hệ của 

thảm thực vật đến hệ sinh thái đất rừng ở xã Phúc Xuân, Thành phố Thái Nguyên 

tỉnh Thái Nguyên. 


